
TT Mã LHP Tên HP Loại HP Số TC Mã Lớp Ghi Chú
1 BAEL340662_01C

LC
Điện tử cơ bản LT 4 12141CLS

2 BAEL340662_02C
LC

Điện tử cơ bản LT 4 13141CLS
3 DSIC330563_05C

LC
Thiết kế vi mạch số với HDL LT 3 14141CLS

4 EHQT130137_01C
LC

Anh văn 1 LT 3 15110CLS
5 EHQT130137_02C

LC
Anh văn 1 LT 3 15141CLS

6 EHQT130137_03C
LC

Anh văn 1 LT 3 15142CLS
7 EHQT130137_04C

LC
Anh văn 1 LT 3 15143CLS

8 EHQT130137_05C
LC

Anh văn 1 LT 3 15144CLS
9 EHQT130137_06C

LC
Anh văn 1 LT 3 15146CLS

10 EHQT130137_07C
LC

Anh văn 1 LT 3 15147CLS
11 EHQT230337_01C

LC
Anh văn 3 LT 3 15149CLS

12 EHQT230337_02C
LC

Anh văn 3 LT 3 15151CLS
13 EHQT230337_03C

LC
Anh văn 3 LT 3 15110CLS

14 EHQT230337_04C
LC

Anh văn 3 LT 3 15142CLS
15 EHQT330537_01C

LC
Anh văn 5 LT 3 15141CLS

16 EHQT330537_02C
LC

Anh văn 5 LT 3 15143CLS
17 EHQT330537_03C

LC
Anh văn 5 LT 3 15146CLS

18 ELPR310863_16C
LC

Đồ án điện tử 1 DA 1 14141CLS
19 GCHE130603_03C

LC
Hoá học cho kỹ thuật LT 3 16149CLS

20 GCHE130603_04C
LC

Hoá học cho kỹ thuật LT 3 15151CLS
21 MATH141601_01

CLC
Toán 1 LT 4 16110CLS

22 MATH141601_02
CLC

Toán 1 LT 4 16119CLS
23 MATH141601_03

CLC
Toán 1 LT 4 16141CLS

24 MATH141801_01
CLC

Toán 3 LT 4 16141CLS
25 MATH141801_02

CLC
Toán 3 LT 4 16119CLS

26 MATH141801_03
CLC

Toán 3 LT 4 16110CLS
27 MICR330363_09C

LC
Vi xử lý LT 3 13142CLS

28 PHED130715_36C
LC

Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 14110CLS
29 PHED130715_37C

LC
Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 13110CLS

30 PHED130715_38C
LC

Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 15110CLS
31 PHED130715_39C

LC
Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 12110CLS

32 PHED130715_40C
LC

Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 16110CLS
33 PRDS320663_05C

LC
Thực tập thiết kế vi mạch số với 
HDL

TH 2 15119CLS
34 PRDS320663_06C

LC
Thực tập thiết kế vi mạch số với 
HDL

TH 2 15141CLS

Ngày 28/12/2017

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC LẠI KHOA CLC ĐÃ MỞ
TRONG HK2 (2017 - 2018)


